DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC PHÉP DỰ SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
(Ban hành kèm theo Quyết định số ..........-TC/QĐ-SGTVT ngày..........tháng...........năm............. của Giám đốc Sở GTVT Hà Nội)
STT
Họ và tên
Giới
 tính
Ngày tháng năm sinh
Số CMND
Nơi cư trú
Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Phần khai số km lái xe an toàn
Số chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Lớp khóa
Hạng dự sát hạch
Ghi chú
Hạng
Số
Ngày trúng tuyển
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 1
Anh
Nguyễn Kiều
Nữ
26/10/1994
Thôn Dạ 2, X. Cam Đường, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
X
A1-K06-14
A1
063382606
 2
Anh
Nguyễn Thị Vân
Nữ
22/08/1994
Thôn 1, X. Quảng Phúc, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173843734
 3
Anh
Trần Tuấn
Nam
03/03/1996
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013401499
 4
Châu
Nguyễn Minh
Nữ
02/12/1992
Nhân Đạo, P. Đồng Mai, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017154237
 5
Chí
Đinh Mạnh
Nam
07/06/1992
Thống Nhất 4, X. Ngọc Lập, H. Yên Lập, T. Phú Thọ
X
A1-K06-14
A1
132109252
 6
Chí
Nguyễn Văn
Nam
05/06/1994
Yên Tôn, X. Anh Sơn, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
174642357
 7
Cuông
Nguyễn Viết
Nam
29/04/1989
Xóm 11, X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163083337
 8
Cường
Hà Văn
Nam
11/08/1993
Vinh Phú, TT. Hợp Hòa, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K06-14
A1
135680546
 9
Cường
Vũ Mạnh
Nam
24/12/1994
Thống Nhất, X. Thủ Sỹ, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
X
A1-K06-14
A1
145524462
 10
Đại
Lê Văn
Nam
07/03/1991
Tân Lai, X. Tân Khang, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173236239
 11
Điển
Nguyễn Văn
Nam
12/05/1994
Đại Từ, X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
X
A1-K06-14
A1
145540633
 12
Diệu
Nguyễn Thị
Nữ
26/07/1992
Cốc Ngang, X. Phạm Ngũ Lão, H. Kim Động, T. Hưng Yên
X
A1-K06-14
A1
145455326
 13
Dinh
Phạm Thị Kim
Nữ
30/07/1994
Xóm 5, X. Xuân Trung, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163310307
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 14
Định
Hồ Thị
Nữ
06/05/1990
Lộc Tiên, X. Hải Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173154219
 15
Dự
Trần Quang
Nam
10/02/1993
Nam Công, X. Thanh Tân, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-K06-14
A1
168440286
 16
Dung
Phạm Thị
Nữ
20/06/1994
Tây Sơn, X. Yên Mạc, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K06-14
A1
164525801
 17
Dung
Trịnh Thị
Nữ
16/10/1994
Xóm 11, X. Thái Thọ, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151998340
 18
Dung
Vũ Thị Kim
Nữ
08/07/1991
Đồng Quan, X. Đông Lỗ, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
X
A1-K06-14
A1
121995362
 19
Duyên
Phạm Thị
Nữ
14/08/1994
Như Lâm, X. Phượng Kỳ, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142712337
 20
Hà
Đào Thị Thu
Nữ
27/10/1993
Thôn 6, X. Tân Hương, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142608158
 21
Hà
Nguyễn Thị
Nữ
02/10/1987
Cụm 9, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
112245904
 22
Hải
Lê Minh
Nam
21/10/1992
Hoắc Châu, X. Châu Sơn, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017142566
 23
Hân
Nguyễn Văn
Nam
06/03/1994
Yến Vỹ, X. Hương Sơn, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017094607
 24
Hằng
Đinh Thị
Nữ
29/12/1994
Đông Căm, X. Gia Phú, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
A1-K06-14
A1
063411696
 25
Hằng
Lê Thị
Nữ
08/04/1988
Đông Ba, X. Thượng Cát, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
012680893
 26
Hiên
Vũ Thị
Nữ
13/02/1986
Xuân Tiến, X. Vĩnh Ninh, H. Vĩnh Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
172835232
 27
Hiền
Mai Thị
Nữ
05/05/1993
Bình Hải, X. Yên Nhân, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K06-14
A1
164507361
 28
Hiền
Nguyễn Thị
Nữ
09/06/1992
Đa Hội, X. Hợp Thịnh, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
X
A1-K06-14
A1
121971274
 29
Hiển
Nguyễn Văn
Nam
02/08/1993
Thôn Quê, X. Bảo Đài, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K06-14
A1
122090586
 30
Hiếu
Hoàng Trung
Nam
17/10/1994
Lệ Chi, X. Thụy Lôi, H. Tiên Lữ, T. Hưng Yên
X
A1-K06-14
A1
145694549
 31
Hoa
Đỗ Thị
Nữ
28/10/1993
Minh Hòa 1, X. Minh Khai, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017246436
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 32
Hoa
Dương Thị
Nữ
14/02/1994
Quyết Tâm, X. Yên Sơn, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K06-14
A1
122135177
 33
Hoa
Nguyễn Thị Mai
Nữ
06/07/1991
Bảo Lộc, X. Võng Xuyên, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017047473
 34
Hòa
Nguyễn Thị
Nữ
29/07/1994
Lỗ Sơn, TT. Phú Thứ, H. Kinh Môn, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142649513
 35
Hoàn
Phạm Thị
Nữ
10/10/1994
Cống Bản, TT. Tằng Loỏng, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
A1-K06-14
A1
063438957
 36
Học
Vi Văn
Nam
09/07/1994
Đồng Nấm, X. Tân Quang, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
X
A1-K06-14
A1
122172443
 37
Hội
Nguyễn Văn
Nam
04/11/1989
Cập Thượng, X. Tiền Tiến, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142500519
 38
Hồng
Đinh Thị Minh
Nữ
17/04/1994
TT Ủy Ban Kiểm Tra TW, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013060979
 39
Hồng
Nguyễn Thị
Nữ
05/02/1992
Tổ Dân Phố Số 6, TT. Yên Định, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163222340
 40
Hồng
Phạm Thị
Nữ
25/06/1993
Thôn 10, X. Phú Long, H. Nho Quan, T. Ninh Bình
X
A1-K06-14
A1
164492783
 41
Hương
Đỗ Thị
Nữ
07/05/1994
Thôn Hạ, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013449111
 42
Hương
Lê Thị
Nữ
28/05/1992
Thôn 3, X. Thọ Lâm, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173634705
 43
Hương
Trần Thị Thu
Nữ
18/08/1995
Tự Trung, X. Trung Tú, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017251725
 44
Hường
Trần Thị
Nữ
22/03/1993
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013153014
 45
Huy
Hà Văn
Nam
02/10/1994
Yên Thị, X. Tiến Thịnh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013378592
 46
Huy
Nguyễn Văn
Nam
16/12/1994
Đội 14, X. Hải Phú, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163172255
 47
Huy
Vũ Quang
Nam
28/10/1994
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013104445
 48
Huyền
Hắc Ngọc
Nữ
18/05/1992
Thôn 102A, X. Cẩm Yên, H. Cẩm Thủy, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173960453
 49
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
01/03/1993
Đông Phù, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K06-14
A1
125437512
3/9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
 50
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
21/02/1995
Duyên Trường, X. Tây Đô, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
152075969
 51
Huyền
Nguyễn Thị
Nữ
09/04/1992
Phú Mỹ, X. Yên Phong, H. Yên Mô, T. Ninh Bình
X
A1-K06-14
A1
164393238
 52
Huyền
Nguyễn Thị Thanh
Nữ
02/09/1995
TK6, TT. Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
174651425
 53
Huyền
Phạm Thị
Nữ
16/08/1993
Thôn 7, X. Xuân Thắng, H. Thọ Xuân, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
174321594
 54
Khánh
Hoàng Đăng
Nam
07/02/1989
Tân Phong, X. Tân Nguyên, H. Yên Bình, T. Yên Bái
X
A1-K06-14
A1
060845747
 55
Khánh
Vũ Duy
Nam
28/09/1994
Thôn 6, X. Tây Cốc, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ
X
A1-K06-14
A1
132254044
 56
Kỳ
Đào Định
Nam
17/07/1991
69, A1, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
012805510
 57
Liên
Vi Thị Kim
Nữ
20/12/1988
Khu 13, X. Đông Thành, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
A1-K06-14
A1
131464194
 58
Linh
Nguyễn Thị
Nữ
19/04/1994
Xóm 1, TT. Đô Lương, H. Đô Lương, T. Nghệ An
X
A1-K06-14
A1
187452161
 59
Linh
Nguyễn Thị Thùy
Nữ
03/04/1994
Cầu Nghìn, TT. An Bài, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
152038319
 60
Linh
Nguyễn Thùy
Nữ
22/12/1992
TK6, TT. Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173739547
 61
Loan
Nguyễn Thị Hồng
Nữ
28/03/1993
Đội 5, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017242349
 62
Loan
Nguyễn Thị
Nữ
03/08/1973
Phúc Lý, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
012831860
 63
Lợi
Nguyễn Xuân
Nam
05/07/1993
An Mọc, X. Dân Lực, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
174248316
 64
Long
Trần Thị
Nữ
23/11/1992
Xóm 9, X. Quỳnh Giang, H. Quỳnh Lưu, T. Nghệ An
X
A1-K06-14
A1
187205715
 65
Luân
Nguyễn Hán
Nam
03/10/1989
Thôn 8, X. Tam Sơn, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-K06-14
A1
132011604
 66
Lương
Kiều Thị
Nữ
01/03/1994
Yên Hậu, X. Hòa Tiến, H. Yên Phong, T. Bắc Ninh
X
A1-K06-14
A1
125487414
 67
Ly
Dương Thị
Nữ
05/05/1992
Đông Vinh, X. Chuyên Mỹ, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017109684
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 68
Lý
Nguyễn Thị
Nữ
14/08/1988
Xóm 2, X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142410874
 69
Mai
Nguyễn Thị
Nữ
23/06/1992
Lương Sơn, X. Đông Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017093489
 70
Mạnh
Trần Đức
Nam
06/03/1994
Tường Thụy I, X. Trác Văn, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K06-14
A1
168484830
 71
Mạnh
Vũ Đức
Nam
02/01/1991
Cầu Nhân, X. Đông Hòa, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151920351
 72
Na
Chẩu Thị
Nữ
28/02/1991
Tổ 2, TT. Na Hang, H. Na Hang, T. Tuyên Quang
X
A1-K06-14
A1
070908091
 73
Nam
Nguyễn Văn
Nam
28/05/1993
Khu Phương Lai 6, TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
X
A1-K06-14
A1
132162697
 74
Nga
Nguyễn Thị Thanh
Nữ
24/04/1992
Thái Công Nam, X. Vũ Công, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151869804
 75
Nga
Nguyễn Thị Thúy
Nữ
13/10/1995
Khu 1, X. Văn Lương, H. Tam Nông, T. Phú Thọ
X
A1-K06-14
A1
132273154
 76
Ngát
Phạm Thị
Nữ
10/01/1992
Đội 5, X. Hải Tân, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163194866
 77
Nghĩa
Đỗ Quang
Nam
29/09/1995
SN30, TDP 17, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
X
A1-K06-14
A1
040418488
 78
Nghĩa
Nguyễn Văn
Nam
20/08/1993
Thôn 7, X. Tế Nông, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173249137
 79
Nghĩa
Trần Minh
Nam
14/11/1976
TT.Viện N/C Máy, X. Mỹ Đình, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
B2
190106192526
15/06/2010
A1-K06-14
A1
Sát hạch H
013554751
 80
Nghiêm
Nguyễn Minh
Nam
21/09/1991
An Liệt, X. Thanh Hải, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142629962
 81
Ngọc
Phạm Thị
Nữ
24/04/1994
An Bồ, X. Dũng Tiến, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
A1-K06-14
A1
031912464
 82
Nhã
Nguyễn Thị
Nữ
11/09/1994
Đồng Tâm, X. Sơn Hải, H. Bảo Thắng, T. Lào Cai
X
A1-K06-14
A1
063436574
 83
Nhài
Phạm Thị Hương
Nữ
13/12/1994
Thọ Xương, X. Đức Xương, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142663465
 84
Nhàn
Ngô Thị
Nữ
22/12/1992
Lập Lễ, X. Thanh Hồng, H. Thanh Hà, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142693726
 85
Nhàn
Nguyễn Thị
Nữ
28/01/1994
Thôn Già, X. Lê Lợi, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142663184
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 86
Nhuần
Bùi Thị
Nữ
01/10/1993
Tiền Am, X. Lý Học, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng
X
A1-K06-14
A1
031859229
 87
Nhung
Nguyễn Thị
Nữ
16/07/1975
Thôn 3, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
111423312
 88
Nhung
Phạm Thị
Nữ
12/03/1992
Thanh Kỳ, X. An Thanh, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142634754
 89
Nhung
Tống Thị Tuyết
Nữ
15/02/1994
Đội 10, X. Liên Sơn, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-K06-14
A1
164513372
 90
Oanh
Phạm Thị
Nữ
20/02/1994
Xóm 12, X. Thụy Xuân, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151963729
 91
Phi
Nguyễn Thị
Nữ
12/11/1990
Đông Phù, X. Phú Lâm, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-K01-14
A1
SH lại LT + H
125426073
 92
Phục
Phùng Văn
Nam
10/09/1989
Mộc Hoàn, X. Vân Côn, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
B2
010080023141
28/10/2008
A1-K05-14
A1
Sát hạch H
112404696
 93
Phước
Nguyễn Văn
Nam
16/02/1992
Cổ Thiết, X. Giang Sơn, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
B2
010146024734
08/04/2014
A1-K06-14
A1
Sát hạch H
125475216
 94
Phương
Đinh Văn
Nam
01/12/1993
Xóm 2, X. Nghĩa Thái, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163221369
 95
Phương
Phạm Thị
Nữ
16/12/1994
Gia Bùi, X. Gia Khánh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142664737
 96
Phương
Vũ Thị
Nữ
24/06/1994
Nam Trường, X. Trường Lâm, H. Tĩnh Gia, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
174645215
 97
Phượng
Nguyễn Thị
Nữ
19/07/1995
Xóm 18, X. Hải Quang, H. Hải Hậu, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163289001
 98
Quân
Đàm Hữu
Nam
26/08/1994
Thanh Phần, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K02-14
A1
SH lại LT + H
017323505
 99
Quang
Lê Hồng
Nam
05/04/1993
Kim Bôi, X. Vạn Kim, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017237464
 100
Quang
Nguyễn Hữu
Nam
21/10/1992
Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017101979
 101
Quỳnh
Phạm Thị
Nữ
28/02/1994
Lạc Thượng, X. Thống Kênh, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142664472
 102
Tâm
Nguyễn Văn
Nam
01/08/1992
Cổ Tích, X. Đồng Cương, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
X
A1-K06-14
A1
135623452
 103
Tần
Nguyễn Thị
Nữ
22/12/1990
Thôn Quàn, X. Minh Đức, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-K06-14
A1
142631365
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 104
Tất
Đỗ Văn
Nam
04/06/1991
Cụm 3, X. Hồng Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017367226
 105
Thám
Hoàng Hoa
Nam
06/10/1992
Minh Châu, X. Đông Huy, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151875645
 106
Thắm
Trương Thị
Nữ
30/08/1994
Sơn Đình 2, X. Thanh Lâm, H. Lục Nam, T. Bắc Giang
X
A1-K06-14
A1
122123903
 107
Thanh
Lê Chí
Nam
17/11/1993
Thôn 6, X. Tế Nông, H. Nông Cống, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173249161
 108
Thanh
Nguyễn Bá
Nam
08/03/1995
Giao Tất A, X. Kim Sơn, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013198414
 109
Thanh
Nguyễn Đức
Nam
24/07/1992
Xóm Du, X. Mông Hóa, H. Kỳ Sơn, T. Hòa Bình
X
A1-K06-14
A1
113529393
 110
Thanh
Nguyễn Thị
Nữ
20/08/1990
Đội 12A, X. Dương Liễu, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017118528
 111
Thành
Dương Tiến
Nam
06/06/1993
Văn Ổ, X. Đại Đồng, H. Văn Lâm, T. Hưng Yên
X
A1-K06-14
A1
145517620
 112
Thành
Nguyễn Công
Nam
02/08/1994
Thôn 5, X. Thiệu Lý, H. Thiệu Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173805058
 113
Thao
Trần Hoàng
Nam
02/10/1993
Vũ Xuyên, X. Yên Dương, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163087551
 114
Thêm
Dương Văn
Nam
14/05/1978
Thu Vi, X. Thượng Cốc, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
111528048
 115
Thiệp
Nguyễn Văn
Nam
24/05/1994
Hạ Lôi, X. Mê Linh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013483363
 116
Thơ
Vương Thị
Nữ
02/08/1970
Dục Mỹ, X. Cao Xá, H. Lâm Thao, T. Phú Thọ
X
A1-K05-14
A1
Sát hạch H
130706454
 117
Thủy
Nguyễn Trọng
Nam
09/03/1989
Nam Đường Đông, X. Nam Cao, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151847921
 118
Tín
Nguyễn Trung
Nam
03/02/1992
Xóm 1, X. Liên Hòa, TX. Quảng Yên, T. Quảng Ninh
X
A1-K06-14
A1
101134315
 119
Tính
Nguyễn Thị
Nữ
17/10/1992
Đồng Cừ, X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151886192
 120
Toàn
Đào Đức
Nam
02/07/1994
Thị Cấm, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K05-14
A1
SH lại LT + H
013162541
 121
Toàn
Hoàng Kim
Nam
30/12/1994
Lực Canh, X. Xuân Canh, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013192003
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 122
Toàn
Nguyễn Đức
Nam
23/09/1992
Tri Lễ, X. Tân Ước, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017072498
 123
Trang
Đặng Thị Thu
Nữ
11/06/1994
Đội 13, X. Nam Hoa, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163315533
 124
Trang
Lương Thị Kiều
Nữ
24/11/1992
Điện Biên, X. Chuyên Ngoại, H. Duy Tiên, T. Hà Nam
X
A1-K06-14
A1
168362956
 125
Trang
Ngô Thị
Nữ
03/09/1992
Xóm 4, X. Nga Bạch, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
174006291
 126
Trang
Nguyễn Thị Thu
Nữ
30/04/1986
Đan Thê, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
112029516
 127
Trang
Nguyễn Thị Thùy
Nữ
20/06/1995
Đông Hạ, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017169541
 128
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
06/10/1990
Đạo Xá, X. Nghĩa Đạo, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
A1-K04-14
A1
SH lại LT + H
125321976
 129
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
03/03/1993
Xuân Châu, X. Xuân Phú, H. Xuân Trường, T. Nam Định
X
A1-K06-14
A1
163210844
 130
Trang
Nguyễn Thị
Nữ
30/11/1994
TDP Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013467119
 131
Trọng
Đỗ Mạnh
Nam
06/10/1973
Thôn Nội, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
B2
AV629768
13/07/2012
A1-K05-14
A1
Sát hạch H
111970677
 132
Trường
Nguyễn Văn
Nam
15/09/1990
Xóm 2, X. Nga Trung, H. Nga Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-K06-14
A1
173279220
 133
Tuấn
Phan Minh
Nam
27/07/1987
Khê Thượng, X. Sơn Đà, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
112181238
 134
Tùng
Nguyễn Văn
Nam
01/01/1991
Ngọc Khánh, X. Gia Đông, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
A1-K06-14
A1
125380734
 135
Tuyên
Đái Trinh
Nam
04/09/1995
Thôn Thượng, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
013413369
 136
Tuyên
Nguyễn Thị
Nữ
22/11/1994
Trục Trì, X. Yên Nguyên, H. Chiêm Hóa, T. Tuyên Quang
X
A1-K06-14
A1
070964432
 137
Tuyên
Trịnh Bá
Nam
14/10/1995
Đồng Quýt, X. Hòa Sơn, H. Lương Sơn, T. Hòa Bình
X
A1-K06-14
A1
113572932
 138
Tuyết
Trần Thị
Nữ
23/01/1993
Nam Tiến, X. Hồng An, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
151933040
 139
Việt
Bùi Quốc
Nam
13/12/1995
Tổ 1, P. Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, T. Thái Bình
X
A1-K06-14
A1
152079326
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 140
Yến
Nguyễn Hải
Nữ
02/08/1994
Phú Hạ, X. Quảng Phú Cầu, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-K06-14
A1
017251921
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